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STT Mã đơn vị Tên đơn vị Số lao 
động Ghi chú

1 BL0001Z Lưu học sinh Trường Đại Học Kinh Tế 8
2 BW0423G LĐNNN CÔNG TY TNHH DV GIÁO DỤC NEIGHBORHOOD ENGLISH 1
3 BW1428G CÔNG TY TNHH HITS-VINA 1
4 CT0007G HỘ KINH DOANH ỐC TUẤN Q7 1
5 CT0019G HỘ KINH DOANH NGỖNG QUAY HỒNG KÔNG 1
6 CT0021G HỘ KINH DOANH QUÁN ỐC NGỌC 1
7 DW0023Z Văn Phòng Hội Liên Hiệp Thanh Niên VN 1
8 DW0062Z Trường Trung  Cấp Lê Thị Riêng 13
9 HW0396Z ViệnThủy Lợi Và Môi Trường 17

10 HZ0261Z Báo Thể Thao Tphcm 3
11 HZ0430Z Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư 15
12 IC0029G LĐNNN CTY TNHH XÂY DỰNG SW 1
13 IC0066G LĐNNN CTY TNNN TM SX DV SINH VIỆT 1
14 IC0075G LĐNNN CTY TNHH GIA GIA KHANG 1
15 IC0078G CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ BÔNG HOA NHỎ 4
16 IC0154G CÔNG TY TNHH DU LỊCH LINK 1
17 IC0159G LĐNNN CTY TNHH DAIKUN E&C 1
18 IC0214G LĐNNN VPĐD SAURER COMPONENTS GMBH TẠI TP.HCM 1
19 IC0227G LĐNNN CÔNG TY TNHH SOLVEIT VINA 1
20 IC0274G LĐNNN CTY TNHH HI-TECH VINA 1
21 IC0279G LĐNNN CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MAI ÂN NAM 1
22 IC0288G LĐNNN CTY TNHH JUEUN CORPOTATION VINA 1
23 IC0315G LĐNNN CÔNG TY TNHH DENCO 1
24 IC0357G LĐNNN CÔNG TY TNHH TWAY VIỆT NAM 1
25 IC0371G LĐNNN CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNO 1
26 IC0375G LĐNNN CÔNG TY TNHH GTG WELLNESS HEALTHCARE 1
27 IC0402G CÔNG TY TNHH RYUICHI VIỆT NAM 2
28 IC0410G LĐNNN CÔNG TY TNHH VK HOLDINGS 1
29 IC0414G LĐ NNN CÔNG TY TNHH ZENO VIỆT NAM (TG2453G) 2
30 IC0486Z Công ty TNHH Trứng Vàng 1
31 IC0516G Công ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ YOGA LIGHT 1
32 IC0653G CÔNG TY TNHH BEE KIDS CLINIC 1
33 IC0657G Công ty TNHH Top Food Viet Nam 1
34 IC0701Z CÔNG TY CỔ PHẦN GENUWIN D&C 1
35 IC0735G CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SMNETWORKS 1
36 IC0801G CÔNG TY TNHH FLUXMALL DTG 2
37 IC0805G CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÒA BÌNH SND 1
38 IC0833G CÔNG TY TNHH PINESOL VINA 2
39 IC0839G CÔNG TY TNHH YEON WOO 1



40 IC0847G Công ty cổ phần Kiwooza Edutainment VietNam 3
41 IC0865G CÔNG TY TNHH DAESUNG MAREF VINA 1
42 IC0873G Công ty TNHH Cocky Buffalo 1
43 IC0887G CÔNG TY TNHH LATH GROUP 2
44 IC0894Z Công Ty TNHH 21iLAB 2
45 IC0905G Công Ty Tnhh Jdm & Co 1
46 IC0909G CÔNG TY TNHH C&P GLOBAL 1
47 IC0932G CÔNG TY TNHH SEEDON PARTNERS 1
48 IC1074G Công Ty Tnhh Mago Vina 2
49 IC1093G CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ICTCENTER 1
50 IC1102G Công Ty Tnhh Dada Hair & Nail 1
51 IC1105G Công Ty Tnhh Tm Dv Năng Lượng Vạn Lộc 1
52 IC1118G Công Ty Tnhh Total Vina Holdings 1
53 IC1124G CÔNG TY TNHH KG INVEST VN 1
54 IC1125G CÔNG TY TNHH ONE STEP INTERIOR 2
55 IC1155G CÔNG TY TNHH CG&VN ENT 1
56 IC1167G Công Ty Tnhh Tư Vấn Giáo Dục Thực Hành Jt 1
57 IC1178G Công Ty Tnhh Heeya Global 1
58 IC1192G CÔNG TY TNHH ARTOFLIVING 2
59 IC1200G Công Ty Tnhh Mc Vietnam Holdings 1
60 IC1265G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU 360 1
61 IC1284G CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG DAEAH 7
62 IC1300G Công Ty Tnhh Brave People 1
63 IC1311G Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu A47 1
64 IC1431G CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BẢN THƯỢNG TÂM 1
65 IC1433Z Công Ty TNHH COCHINE Việt Nam 1
66 IC1434G CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIÁO DỤC CJ 1
67 IC1443Z CÔNG TY TNHH LIFE BRIDGE VIETNAM 3
68 IC1580Z Công ty TNHH Defide 2
69 NG0030G CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ BÔNG HOA NHỎ 15
70 NG0113G LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP TƯ THỤC MAI VIỆT 1
71 Q60001Z Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 1
72 QG0018G CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI SHIPMARIN 1
73 QW0244Z CN 2 Công ty TNHH Vận Tải  Và Xây Dựng 1
74 QW0495Z Công Ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Và Xây Lắp Thương Mại BMC 4
75 QW0519Z Công ty CP Điện Máy Tphcm 6
76 QW0606Z Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 21
77 QW0739Z công ty giám định và chuyển giao công nghệ 1
78 QW0803G CÔNG TY  CP  XNK VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (TRANIMEXCO) 4
79 QW0889Z Công ty CP Đầu tư & Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương 1
80 QW1241Z Công Ty TNHH MTV Hancorp3 1
81 QZ0078Z Công Ty Gạch Trang Trí Thanh Danh 4
82 QZ0194Z Công Ty CP ÊĐEN 9
83 QZ0263Z Công ty CP Thiết Kế Và Xây Dựng Sài Gòn Tourist 2
84 TG0117G CTY Cổ Phần TM T.E.M 2
85 TG0153G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGỌC PHÚC 5
86 TG0351G CTY TNHH Nguyễn Duy 7



87 TG0451G CTY TNHH NHà á ĐÔNG 2
88 TG0498G Cty TNHH XD TM DV Đức Thông 1
89 TG0507G CTY TNHH XD TM HƯƠNG SƠN 3
90 TG0598G CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VI NA THÁI BÌNH DƯƠNG 1
91 TG0605G Công ty cổ phần dịch vụ quản lý bất động sản Hoàng Anh 5
92 TG0612G CTY TNHH BầU TRờI VIệT 1
93 TG0654G CTY TNHH NHà ĐấT ĐÔ THị MớI NTP 1
94 TG0765G Cty TNHH DV TM Đại Hùng Cường 2
95 TG0770G CTY TNHH TM DV ĐT XD GIA HƯNG 8
96 TG0826G CTY TNHH TM XD MINH QUYềN 1
97 TG0831G CTY TNHH XD TM Việt Phố Hưng 2
98 TG0897G Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Phú Gia Khang 3
99 TG0909G CTY CP KD BĐS PHú LộC 1

100 TG0920G Cty TNHH TM Viễn Dương 2
101 TG0955G CTY TNHH MTV Bầu Trời Đông Dương 1
102 TG1022G CTY TNHH HàNG HảI TRUNG KIÊN 2
103 TG1112G CTY TNHH TM DV XD Vĩ LÂM 1
104 TG1125G CÔNG TY TNHH VT & DV HàNG HảI VIệT Mỹ KIM 10
105 TG1164G CÔNG TY CỔ PHẦN HUỲNH SÁNG 1
106 TG1249G CTY TNHH MTV NHựA LAM SƠN 3
107 TG1278G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH THÀNH 

TÂM
1

108 TG1279G CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM 42
109 TG1320G CTY CP ĐT & XD Hướng An 1
110 TG1330G CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG PHÚ LỢI 4
111 TG1345G CtyTNHH MTV Thiên Long Phước 3
112 TG1355G CTY TNHH TM DV TIN HọC PHƯớC ĐạI LợI 2
113 TG1385G CÔNG TY TNHH THIÊN GIA BẢO 7
114 TG1398G CTY TNHH THéP KIM THANH 1
115 TG1410G CTY TNHH KT CHĂN NUÔI HàN VIệT 2
116 TG1423G CtyTNHH ĐT XD TM Hưng Phú 3
117 TG1434G Công ty TNHH MTV Việt Hải Triều 2
118 TG1519G Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Long Việt 6
119 TG1521G CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ AN PHÚ 3
120 TG1549G CTY TNHH VIỆT LIÊN 23
121 TG1551G CTY TNHH THIếT Kế CHIDOME 26
122 TG1570G CTY TNHH MTV DV TM TTNT PHAN GIA 1
123 TG1663G CTY TNHH SX & TM Mỹ LINH NT 1
124 TG1719G CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG TIỆM LINH 2
125 TG1790G CÔNG TY TNHH SX TM DV HẢI THIÊN SƠN 53
126 TG1795G CÔNG TY CP DV HàNG HảI INTERPORT 1
127 TG1808G CÔNG TY TNHH DV XUYÊN LỤC ĐỊA 3
128 TG1821G Công Ty TNHH TM DV Và VTNN Tiến Nông 3
129 TG1837G CTY TNHH TM DV TTNT HẠNH DUNG 5
130 TG1949G CTy CP CÔNG NGHệ AN NINH VIễN THÔNG THế Hệ MớI 1
131 TG1956G Công ty TNHH  Xuất Nhập Khẩu Trường Việt 20
132 TG1983G CTY CP KIếN TRúC XD TIÊN PHONG 1
133 TG2015G CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT ĐÀI 5



134 TG2021G CTY TNHH NGÔI NHà ĐÔNG DƯƠNG 2
135 TG2154G Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Phú Thọ 1
136 TG2178G CTY TNHH XD KHẢI THIÊN 1
137 TG2288G CTY TNHH ĐT & PT GIA PHáT 2
138 TG2334G CTY TNHH LIBB 2
139 TG2344G DNTN SÔNG BA 1
140 TG2353G CTY TNHH MTV NHà HàNG  KHáCH SạN HảI VÂN 5
141 TG2468G CTY TNHH TV TK XD NGÔI NHà VIệT 3
142 TG2471G Cty TNHH XD Kim Qui 1
143 TG2501G CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂN ĐẠI TÂY DƯƠNG 32
144 TG2556G CTY TNHH NGọC HạNH 3
145 TG2565G CÔNG TY TNHH TINCOM MEDIA 3
146 TG2589G CÔNG TY TNHH HOA CẢNH TUẤN ANH 2
147 TG2593G Cty Cp Tư Vấn Xây Dựng Phương Đông 2
148 TG2609G CTY CP Công Nghệ Quỳnh 13
149 TG2612G CTY TNHH MTV Nguyệt Hoa 6
150 TG2667G CTY TNHH MTV DIMO 2
151 TG2742G CTY TNHH HàNG HảI VIệT HƯNG 6
152 TG2752G Công ty TNHH Denco 19
153 TG2772G CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN KHÁNH 1
154 TG2811G CTy TNHH TM DV cơ giới Thanh Bình 5
155 TG2837G CTY TNHH TƯ VấN BĐS LÊ HOàNG 4
156 TG2873G CÔNG TY TNHH SAN LẤP VÀ XÂY DỰNG LÊ NGUYỄN 50
157 TG2946G Công ty TNHH EBIZWORLD 5
158 TG3019G CTY TNHH TM Tổng Hợp Song Phú 4
159 TG3067G Công Ty CPĐT Quốc Tế Nam Phương 1
160 TG3135G Cty TNHH Commerce Wealthy 1
161 TG3171G CTy CP TM DV XD Đức Quang Phát 2
162 TG3205G CTy TNHH XD Thương Mại Chung Hưng Phát 1
163 TG3221G Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ ACTE 5
164 TG3224G CTy TNHH NV  Lâm Vũ 7
165 TG3229G Công ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại Toàn Gia Phát 2
166 TG3258G CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HUYỀN GIA PHÁT 1
167 TG3342G CTy TNHH TM-DV & Quảng Cáo Ngôi Sao Mới 1
168 TG3370G Cty cổ phần thiết kế xây dựng thương mại Phương Đông 2
169 TG3376G CTy TNHH MTV Đại Danh Phát 1
170 TG3381G Công Ty TNHH Công Nghiệp Hà Thanh 4
171 TG3415G Cty CP XD Giao Thông Thắng Lợi 4
172 TG3443G CTy Cổ phần đầu tư Bất động sản Mỹ Hưng 2
173 TG3510G Công ty CP Tư vấn Quản trị Trí Việt 1
174 TG3524G Cty Cp TM TV Hệ Thống Điện Nam Thiên Việt 1
175 TG3548G Cty CP Hóa Chất Công Nghiệp và Khoáng Sản Trường Hải 4
176 TG3573G Cty TNHH ĐT & XD TM DV Tân Phúc Hưng 2
177 TG3575G Cty TNHH Dịch Vụ W.L.J 3
178 TG3608G Cty TNHH Xử Lý Nền Móng Tiến Thìn 2
179 TG3737G Cty TNHH MTV Cơ Khí Chế Tạo Đăng Khoa 1
180 TG3807G Công ty TNHH Vương Quốc Cá Cảnh 5



181 TG3817G CTY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhật Nam Nguyên 2
182 TG3847G Công Ty TNHH Cầu Đường Đông Dương 6
183 TG3850G CÔNG TY TNHH RÈM VIỆT XINH 2
184 TG3871G Công Ty TNHH TMDV CALI 1
185 TG3882G Công Ty TNHH Dịch Vụ Khách Sạn Hoàng Triều 10
186 TG3884G Cty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Sao Việt Sài Gòn 1
187 TG3887G Công Ty CP Vận Tải Trung Hồng Thanh 8
188 TG3928G CTY TNHH KD KS Phát Thịnh 2
189 TG3935G CTY TNHH Thương Mại Sài Gòn SKY 2
190 TG3937G CTY TNHH TM DV Sắt Thép Gia Phát 2
191 TG3939G CTY CP TT CAPITAL 2
192 TG3977G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGUYỄN TRẦN 1
193 TG3986G CTY TNHH TM Quốc Tế SQ 4
194 TG3997G CTY TNHH TM Vạn Lộc Phát 1
195 TG4001G CÔNG TY TNHH Ganesh Quận 7 1
196 TG4005G Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nhà Sữa 1
197 TG4050G CTY TNHH TM DV và QC Hồng Phát 1
198 TG4067G CTY TNHH Cơ Khí Ô Tô Tín Phát 1
199 TG4112G CTY TNHH TV XD CT GT Đường Thủy Quang Minh 1
200 TG4119G CTY TNHH TM DV Vận Chuyển Long Giang 42
201 TG4171G CTY TNHH Sản Xuất Thương Mại Sao Mai Phương Nam 2
202 TG4180G CTY TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tín Đạt 4
203 TG4229G Công Ty TNHH Hữu Thành 4
204 TG4233G Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Bất Động Sản Nhà An Việt 3
205 TG4241G Công Ty TNHH DK ENTERTAINMET MEDIA 12
206 TG4257G CÔNG TY TNHH MTV KHáCH SạN QUốC BảO 1
207 TG4265G Công ty cổ phần DO HA 1

208 TG4268G CÔNG TY TNHH MTV XÂY DựNG THƯƠNG MạI DịCH Vụ NAM 
HƯNG PHú

1

209 TG4275G CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT 
TRIỂN PHÚC AN

20

210 TG4283G CÔNG TY TNHH GIA LONG VN 2
211 TG4289G CÔNG TY TNHH TNG HOMES 2
212 TG4365G CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ ĐỨC HOÀ 3
213 TG4409G Công ty TNHH Top Food Viet Nam 1
214 TG4415G Công ty CP Gỗ Sài Gòn 1
215 TG4426G Công ty TNHH DV Nhà Đoàn 1
216 TG4476G Công ty TNHH Giáo Dục Âm Nhạc và Nghệ Thuật ý Nguyễn 1
217 TG4503G Công Ty TNHH XD TM DV PCCC Bá Vương 2
218 TG4532G Công ty TNHH Cửu Phương Long 1
219 TG4545G Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Đắc Minh Thành 1
220 TG4649G Công ty TNHH Thương Mại S&D International VIệt Nam 1
221 TG4650G Công ty CP Dịch Vụ Đầu Tư Phát Triển XNK Sài Gòn 2
222 TG4723G Công ty TNHH Thương Mại Lắp Đặt Kỹ Thuật PCCC Hòa Bình 2
223 TG4748G Công ty TNHH TM DV Duy Chấn 3
224 TG4768G Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sắt Thép Hùng Hải 2
225 TG4801G Công ty TNHH Tháp Giải Nhiệt Công Nghiệp ALPHA Việt Nam 10



226 TG4871G Công ty TNHH Liên Kết Toàn Cầu DBK 2
227 TG5023G Công ty TNHH TA DESIGN 1
228 TG5032G Công ty TNHH Sweet Home Sài Gòn 3
229 TG5037G Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nội Thất Nam Sài Gòn 5
230 TG5081G Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Truyền Thông ý Tưởng Lớn 8
231 TG5106G Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điểm Nhấn Xanh 1
232 TG5251G Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Cơ Điện Lạnh Phương Nam 1
233 TG5308G CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU HUỲNH GIA 3
234 TG5422G Công ty TNHH Một Thành Viên Giặt Nhanh 10
235 TG5449G CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KTM SÀI GÒN 1
236 TG5500G CÔNG TY TNHH GTG WELLNESS HEALTHCARE 1
237 TG5567G Công ty TNHH ASIA OUTDOOR SPORT TRAVEL GEAR 1
238 TG5605G CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VĨNH KHƯƠNG 1
239 TG5612G CÔNG TY TNHH YÊU THỜI TRANG 4
240 TG5672G CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU LỊCH ENET 2
241 TG5682G Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Mai Doãn 1
242 TG5688G CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AQ 4
243 TG5741G CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH KHẢI HOÀNG 1
244 TG5764G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC AN DOOR 2
245 TG5783G CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ABI 1
246 TG5784G CÔNG TY TNHH ĐÈN TRANG TRÍ 24H 1
247 TG5888G CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TẤN PHÁT 1
248 TG5926G Công Ty TNHH Nghiên Cứu Và Đào Tạo KVSTAR 10
249 TG5950G CÔNG TY TNHH MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN GOLDEN HOMES 3
250 TG5976G Công Ty TNHH DV Vận Tải Lâm Thịnh 1
251 TG5977G Công ty TNHH nhôm kính Huy Tuấn 1
252 TG5979G Công Ty TNHH Agritech 1
253 TG5989G CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THANG MÁY MÊ KONG 1
254 TG5995G CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NGA MỸ 2
255 TG6028G Công Ty TNHH Môi Trường Gia Hân 2
256 TG6030G Công Ty TNHH Đầu Tư Song Nam 1
257 TG6080G Công Ty TNHH Xây Dựng và Cơ Điện AT&T 10
258 TG6131G CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG 3
259 TG6137G CÔNG TY TNHH DV THỂ THAO HỌC ĐƯỜNG MINH GIA PHÁT 9
260 TG6143G Công Ty TNHH Một Thành Viên Vạn Dĩnh 2
261 TG6148G CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP DVC 2
262 TG6157G CÔNG TY TNHH TM DV SX QUẢNG CÁO NGỌC ANH VIỆT 2
263 TG6171G CÔNG TY CỔ PHẦN CAR PASSION 6
264 TG6174G CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM 6
265 TG6268G CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI NHIỆT ĐỚI 5
266 TG6353G Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu A47 1
267 TG6395G Công Ty TNHH Best Land 2
268 TG6465G CÔNG TY TNHH INDIGENOUS 1
269 TG6474G CÔNG TY TNHH THỦY SẢN NAM KINH 7
270 TG6488G Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Topcons 2
271 TG6511G CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC PHP 1
272 TG6521G DNTN Hai Ẩn 4



273 TG6563G CÔNG TY TNHH XNK THANH PHÚC 4
274 TG6570G CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGỌC SƠN 1
275 TG6617G CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THỊNH VƯỢNG GROUP 1
276 TG6640G Chi nhánh Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng Vương Long Hà Nội 1
277 TG6691G CÔNG TY TNHH MTV TM DV VÀ CÔNG NGHỆ HƯNG LONG 3
278 TG6733G CÔNG TY TNHH SONG PACK 9
279 TG6763G CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THIẾT BỊ Y TẾ KHOA PHÚC 1
280 TG6795G CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THÉP TIẾN ĐẠT 5
281 TG6861G CÔNG TY TNHH NHA KHOA THẢO NGUYÊN 1
282 TG6904G CÔNG TY TNHH NGHIÊM VÕ 1
283 TG6921G Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tổng Hợp Thiên An 1
284 TG7011G Công ty TNHH Đá Hoa Cương Phú Cường 1
285 TG7081G CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN HƯNG PHÁT THỊNH 1
286 TG7187G Công ty TNHH một Thành Viên Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Kiến Mỹ Gia 1
287 TG7235G CÔNG TY TNHH MITTIN 13
288 TG7280G Công ty TNHH sản xuất đầu tư, xây dựng công trình Hưng Phát 1
289 TG7315G CÔNG TY TNHH MTV QUANG LIÊM 5
290 TG7321G CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH VIỆT NAM VOYAGE CORP 4
291 TG7394G CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ IN NAM THANH 7
292 TG7400G Công Ty TNHH TMDV và Du Lịch S&M 2
293 TG7514G CÔNG TY TNHH MTV HƯNG PHÁT NTT 1
294 TG7591G CÔNG TY CỔ PHẦN TM LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PCCC DƯƠNG ANH 3
295 TG7623G CÔNG TY TNHH DV INSPIRED TRADING 1
296 TG7647G CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ACH 1
297 TG7668G CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG NAM THÔNG 1
298 TG7704G CÔNG TY TNHH HỢP LINH Q7 4
299 TG7719G CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SONG PHÚ 3
300 TG7791G CÔNG TY TNHH LÂM HÒA THỦY 8

301 TG7855G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU 
TÂN MINH HOÀNG

1

302 TG7864G CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HÀNG HẢI NGỌC VIỄN ĐÔNG 6

303 TG7877G CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO 
ĐIỂM ĐỎ

2

304 TG7896G CÔNG TY TNHH YOUNGJI INTERNATIONAL EDUCATION 2
305 TG7991G CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN NAM THÔNG 2
306 TG7992G Công ty TNHH Kỹ Thuật Hình Ảnh 4
307 TG8055G Công ty Cổ Phần Đầu tư Nam Group 43
308 TG8057G Công Ty TNHH Công Nghiệp Quốc tế Việt Sing 1
309 TG8068G CÔNG TY CỔ PHẦN HSC-AGRITECH 4
310 TG8130G Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Vận tải Minh thắng 1
311 TG8157G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÀO NGUYÊN 1
312 TG8208G CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẠI TÍN PHÁT 2
313 TG8254G CÔNG TY TNHH THÁP DI ĐỘNG 2
314 TG8286G Công ty CP Học Viện Giáo Dục Quốc Tế Victoria 16
315 TG8299G CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AIMARU 6
316 TG8317G CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH HOME 3
317 TG8375G Công ty TNHH viễn Thông Tin Học Tít 8



318 TG8377G Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Quảng cáo D&T 1
319 TG8603G CÔNG TY TNHH PIFICO 1
320 TG8700G Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Kim 1
321 TG8709G CÔNG TY TNHH NƯỚC ĐÁ LAN ANH 2
322 TG8740G CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG DỊCH VỤ ĐỨC TÍN PHÁT 1
323 TG8750G CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH XUÂN THẢO 12
324 TG8824G Công Ty Tnhh Sản Xuất Tmdv Công Nghiệp Trinh Phan 3
325 TG8835G Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Nét Việt 1
326 TG8868G CÔNG TY TNHH SX TM XNK QUỐC MINH 1
327 TG8914G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI CHÂU HẢI NAM 10
328 TG9018G CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HƯNG LONG 

FARM
2

329 TG9039G CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SƠN NGUYỄN 1
330 TG9147G CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI THÀNH CÔNG 9
331 TG9173G CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TANACO 1
332 TG9174G Công Ty Tnhh Kipp 1
333 TG9197G CÔNG TY TNHH TGBIO VIETNAM 1
334 TG9204G CÔNG TY TNHH MMV 3
335 TG9205G CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THIÊN QUANG CENTER 1
336 TG9211G CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÒA NHÀ HTC SÀI GÒN 7
337 TG9255G CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG GINE 1
338 TG9288G CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ HOÀNG GIA 2
339 TG9340G CÔNG TY TNHH THIỀN KIM TỰ THÁP 1
340 TG9341G CN DNTN THẬP NHẤT PHONG-KHÁCH SẠN THẬP NHẤT PHONG 2 2

341 TG9406G CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ECOLINE 
VIỆT NAM

1

342 TG9492G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÀI GÒN MỘC 3
343 TG9526G CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT KIẾN TRÚC 8
344 TG9604G CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG CVS VIỆT NAM 4
345 TG9690G CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYÊN PHƯƠNG 2
346 TG9730G CÔNG TY CỔ PHẦN SPD - JAPAN 2
347 TG9746G CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY 1
348 TG9814G CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÀ PHÊ CHỒN 12
349 TG9921G HỘ KINH DOANH CHĂM SÓC DA KING & I 2
350 TG9952G CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÒA BÌNH SND 2
351 TW0002G CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ HÀNG HẢI THÀNH LONG 6
352 TW0035G CÔNG TY TNHH SONG ĐẠT 6
353 TW0057G CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN GIA CÁT 1
354 TW0123G CÔNG TY TNHH NGỌC BẢO KIM 1
355 TW0133G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẬU NGHĨA 3
356 TW0146G CÔNG TY TNHH SAO VIETTOURIST 1
357 TW0150G CÔNG TY CỔ PHẦN PRISMTECH 1
358 TW0176G CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠI PHÚ 1
359 TW0209G CHI NHÁNH SỐ 2 – CÔNG TY TNHH SUNSHINE VILLAGE 6
360 TW0229G Công ty TNHH Sao Biển Đỏ 1
361 TW0257G CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN GIA VIỆT 3
362 TW0260G CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẢO VÀNG 2
363 TW0279G CÔNG TY TNHH WARM WAYS 1



364 TW0297G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VŨ TRẦN PHÁT 1
365 TW0334G CÔNG TY TNHH LÒ GIA NHIỆT VIỆT NHẬT 5
366 TW0437G CÔNG TY TNHH TRẦN MAI THẢO 2
367 TW0465G CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HMH 1
368 TW0577G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THT 4
369 TW0583G CÔNG TY TNHH TOPFOOD QUỐC TẾ 1
370 TW0600G CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SDN 2
371 TW0607G CÔNG TY TNHH MILLE INSTRUMENTS 5
372 TW0780G CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM 1
373 TW0798G CÔNG TY TNHH PS MEDICAL 10
374 TW0843G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH AN 

KHANG
6

375 TW0886G CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ PHÚ CƯỜNG THỊNH 4
376 TW0906G CÔNG TY TNHH DU LỊCH HÙNG XUYÊN VIỆT 3
377 TW0951G CÔNG TY TNHH MTV THÁI BÌNH DƯƠNG XANH 13
378 TW0995G CÔNG TY TNHH MẠNH HƯNG NGUYỄN 1
379 TW1006G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOA THANH 1
380 TW1047G CÔNG TY TNHH NAM LANDSCAPE 52
381 TW1057G CÔNG TY TNHH DAESHIN ENTERPRISE 1
382 TW1084G CÔNG TY TNHH ASCTAX 9
383 TW1089G Công Ty Cổ Phần Đầu Tư – Xây Lắp Khánh An 4
384 TW1130G CÔNG TY CỔ PHẦN SHARK MARKET 11
385 TW1224G CÔNG TY TNHH ARISOFT 2
386 TW1232G CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DUY CƯỜNG 2
387 TW1270G CÔNG TY TNHH MTV SAM BONG 1
388 TW1285G CÔNG TY TNHH RƯỢU BÀ ĐEN 1
389 TW1303G CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ TASCO 9
390 TW1325G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA 

PHÚC
1

391 TW1335G CÔNG TY CP VIÊN KHÊ 2
392 TW1336G CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT HƯNG 2
393 TW1357G CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MISAGO 2
394 TW1500G CÔNG TY CỔ PHẦN J&J VIỆT NAM 1
395 TW1503G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N.Y.N 8
396 TW1561G CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NAM VY 3

397 TW1614G CHI NHÁNH PHÚ MỸ HƯNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẠC 
LIÊU

5

398 TW1637G CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VINSARF 3
399 TW1669G CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIA LỘC PHÁT 1

400 TW1700G CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH & TƯ VẤN DU HỌC 
QUỐC TẾ SAY MÊ

3

401 TW1707G CÔNG TY TNHH LEADER VIỆT HÀN 1
402 TW1723G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN AN TÂM 4
403 TW1795G CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐN SAIGON 6
404 TW1816G CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIM TÂY NAM 3
405 TW1844G CÔNG TY TNHH LÂM ĐẠT SG 5
406 TW1855G CÔNG TY TNHH MTV DŨNG CHÍNH 3
407 TW1895G CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ FAIRY & PARTNERS 2
408 TW1907G CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN THỰC PHẨM MĂNG TÂY XANH 1



409 TW1958G CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT K HOME 1
410 TW2036G CÔNG TY TNHH ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VIẾT VƯƠNG ATECH 2
411 TW2054G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG TÚ NHƯ 1
412 TW2120G Công Ty Tnhh Xây Dựng - Cảnh Quan - Thương Mại Minh Khang 3
413 TW2130G Công Ty Tnhh Mtv  Bánh Mì Ba Hưng 1
414 TW2154G Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhiệt Đới 4
415 TW2180G CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÃ VẠCH VIỆT NHẬT 1
416 TW2202G CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THUẬN THỊNH PHÁT 7
417 TW2236G Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Lighthouse 2
418 TW2249G CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN AN VIỆT REAL 4
419 TW2255G CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA 107
420 TW2330G CÔNG TY TNHH THE FRESH LIVING 2
421 TW2347G Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thang Máy Hoàng Bách 1
422 TW2398G Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Phương Nam Sài Gòn 1
423 TW2423G CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHÔM KÍNH VIỆT TECH 1
424 TW2466G CÔNG TY TNHH TM KC VÕ 3
425 TW2476G Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Phát Triển Tân Vạn Lợi 4
426 TW2483G Công Ty Tnhh Dịch Vụ Xây Dựng Và Nội Thất Gia Bảo 4
427 TW2491G CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI MINH VY 5
428 TW2505G Công Ty Tnhh Thương Mại Tnt Vietnam 2
429 TW2569G CÔNG TY TNHH TM DV CƠ ĐIỆN LẠNH NGUYỄN HOÀNG 1
430 TW2573G CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN NPK NHẬT BẢN 1
431 TW2585G Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ TTT 7
432 TW2600G CÔNG TY TNHH ELIPSPORT 86
433 TW2617G CÔNG TY TNHH HEALTHCARE PLUS VIETNAM 1
434 TW2632G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÁT VŨ 1
435 TW2646G CÔNG TY TNHH TM HÓA CHẤT THIẾT BỊ ĐỨC ANH 1
436 TW2647G Công Ty Tnhh Công Nghệ Và Thiết Kế Fuvitech 1
437 TW2649G CÔNG TY TNHH THƯƠNG HIỆU VÀ LUẬT 2
438 TW2657G Công Ty TNHH Dầu Thực Vật Gia Vị Gia Khánh Sài Gòn 8
439 TW2721G Công Ty Tnhh Thương Mại Jt Vina 1
440 TW2768G Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Nhật Thành Minh 3
441 TW2807G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LOGISTICS C.F (CENTRAL FREEZER) 1
442 TW2811G Công Ty Tnhh Union Medical 1
443 TW2857G TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN MỸ THUẬT CÔNG 

NGHIỆP
4

444 TW2881G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN LŨY 1
445 TW2883G CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HUY KIÊN 2

446 TW2888G CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG NAM 
THẮNG

4

447 TW2908G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RENEW 4
448 TW2920G CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẢU SẢN XUẤT PHÂN BÓN USA 1
449 TW2923G CÔNG TY TNHH ADCATS TRUYỀN THÔNG - GIẢI TRÍ VÀ SỰ KIỆN 1
450 TW2935G Công Ty Tnhh Giải Trí Goguryeo 1
451 TW2944G Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Và Đầu Tư Siêu Cường 1
452 TW2950G Công ty TNHH Thiên Việt Construction 1
453 TW2954G Công Ty Cổ Phần Nội Thất Smarthome City 4
454 TW3052G CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BẢO AN 1



455 TW3060G CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI IN HOÀNG TÙNG 2
456 TW3061G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DNG 1
457 TW3081G CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KING AUDIO 1
458 TW3257G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI B&L 25
459 TW3258G CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SPRING XUÂN ANH 3
460 TW3265G Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phương Nam House 1
461 TW3291G Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Horeca T.A 2
462 TW3297G Công Ty Tnhh Quảng Cáo Vn Ad 1
463 TW3307G Công Ty Tnhh Tư Vấn Giáo Dục Thực Hành Jt 2
464 TW3334G Công Ty Tnhh Jksm 1
465 TW3344G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỰ ĐỘNG HUY PHÚ 

THÀNH
1

466 TW3409G CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC THẾ KỶ 4
467 TW3410G CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT NHÀ VIỆT 3
468 TW3423G Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thiết Kế Kiến Trúc Và Xây Dựng Hycons 2
469 TW3474G Công ty CP Đầu tư và xây dựng Hoàng Giang 3
470 TW3478G Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Xây Dựng Và Thương Mại Thiên Ân 1
471 TW3494G Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thủ Đô 1
472 TW3533G CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LIONS 1
473 TW3577G CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THỦY SẢN MEKONG AQUA 3
474 TW3646G Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thanh Tuyền HQV 3
475 TW3673G CÔNG TY CP HÓA DẦU HOA KỲ 1
476 TW3729G Công Ty Tnhh Xây Dựng Hưng Phú Gia 2
477 TW3731G Công Ty Tnhh Quán Ăn Jeon Joo Oak 1

478 TW3763G CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG 
NGUYỄN QUANG

6

479 TW3791G CÔNG TY CP PETRO ĐÔNG BẮC 1
480 TW3798G Công Ty Tnhh Cơ Khí Chính Xác Lpl 5
481 TW3806G CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG BÌNH AN 2
482 TW3808G CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN DREAM 

HOME
6

483 TW3863G Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Thanh Minh 1
484 TW3894G CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN MD LAND 1
485 TW3912G Công Ty Tnhh Blitz 1
486 TW3940G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GS HOUSE 1
487 TW3958G Công Ty Tnhh Thekimtravels 1
488 TW3984G Công Ty Tnhh Bhxh Ngân Hà 2
489 TW3994G CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN TÂN CỬU LONG 1
490 TW4027G Công Ty Tnhh Thương Mại Khách Sạn Thảo Trang 1
491 TW4089G Công Ty Tnhh 2Tv Xstudio 1
492 TW4219G Công Ty Tnhh Mtv Con Tôm Sài Gòn 1
493 TW4261G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH TƯỜNG LONG 5
494 TW4290G Công ty TNHH MTV Arch Concept 1
495 TW4364G Công Ty Cp Ô Tô Gió Hướng Nam 1
496 TW4401G Công Ty Tnhh Tm Sx Dv Mộc Trà 5
497 TW4404G Công Ty Tnhh Tư Vấn Đầu Tư Luật Nam Sài Gòn 1
498 TW4416G Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Thiên Phú Trường 1
499 TW4445G Công Ty Tnhh Qc Professional 6
500 TW4448G CÔNG TY TNHH LATH GROUP 3



501 TW4541G Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Điện Máy Vàng 2
502 TW4645G Công ty Cổ phần GCW 2
503 TW4666G CÔNG TY TNHH NỘI THẤT PINECONE 2
504 TW4710G Công Ty Tnhh Đầu Tư - Xây Dựng - Quản Lý Bất Động Sản Tân Hưng Phát 3
505 TW4782G Công Ty Tnhh Bất Động Sản Bảo Bảo Land 1
506 TW4835G Công Ty Tnhh Dịch Vụ Tổng Hợp Đại Tín 5
507 TW4889G CÔNG TY TNHH AONE TECHNOLOGY VINA 2
508 TW4961G Công Ty Cổ Phần Thi Công Thiết Kế Xây Dựng Bảo Anh 5
509 TW4965G Công Ty Cổ Phần The New Tech 6
510 TW4999G Công ty cổ phần Kiwooza Edutainment VietNam 26
511 TW5006G Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tân Minh 1
512 TW5029G CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LA BORE 1
513 TW5051G Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Unibank 1
514 TW5289G Công Ty Tnhh Mtv Nhôm Kính Sơn Tùng 6
515 TW5397G CÔNG TY TNHH MINH KHANG PHẠM 1
516 TW5447G Công Ty Tnhh Khách Sạn Trọng Phát 2
517 TW5449G Công Ty Tnhh Sx - Tm - Dv Hoàng Quốc Nam 2
518 TW5469G CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẠN HÒA 1
519 TW5512G CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SEHOO VIỆT NAM 1
520 TW5586G CÔNG TY LUẬT TNHH NGUYỄN MINH CHÁNH - CỘNG SỰ 2
521 TW5619G Công Ty Cổ Phần Washup Holdings 1
522 TW5651G CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN REDTAINER 4
523 TW5701G Công Ty Tnhh Studio 21 8
524 TW5707G CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐẠI PHÚC KHANG 1
525 TW5717G Công ty CP Kiến Trúc - XD Kiến Anh 1
526 TW5741G CÔNG TY CỔ PHẦN ANPHATEK 3
527 TW5792G CÔNG TY TNHH C&P GLOBAL 1

528 TW5793G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNH 
TINH XANH

2

529 TW5911G Công Ty Tnhh Nghiệp Vụ Doanh Nghiệp Doanh Chủ 1
530 TW5918G Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Vệ Hoàng Long Sg 8
531 TW5999G CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÀNH HIẾU 56
532 TW6001G CÔNG TY LUẬT TNHH HTIC 4
533 TW6059G Công Ty Tnhh Aki Deli 3
534 TW6060G Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Ngôi Nhà Sài Gòn 2
535 TW6062G CÔNG TY TNHH TIN HỌC TRUNG NAM 1
536 TW6164G Công Ty Cổ Phần Atc Big Center 1
537 TW6185G Công Ty Tnhh Thiết Kế Và Xây Dựng Mili68 4
538 TW6200G Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Bất Động Sản Newind 7
539 TW6226G CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI THẠCH GIA KHANG 1
540 TW6327G Công Ty Tnhh Lavender Textile 2
541 TW6348G Công Ty Tnhh Sirocon Entertainment. 1
542 TW6363G CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ NGUỒN THƯƠNG HIỆU 2
543 TW6431G Công Ty Tnhh Thương Mại Xăng Dầu Phúc Đăng 1
544 TW6435G Dntn Kinh Doanh Vàng Ngọc Hồng Anh 2
545 TW6440G Công Ty Tnhh Phytoalexin 1
546 TW6465G CÔNG TY TNHH BUI COFFEE SUPPLY 7



547 TW6518G Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kỹ Thuật Xây Dựng Hoàng Minh 1
548 TW6526G Công Ty Tnhh Wah Decor 1
549 TW6560G Công Ty Tnhh Studio 8Ight 2
550 TW6570G Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Nam Bình An 2
551 TW6571G Công Ty Tnhh Gia An Home Decor 2
552 TW6572G Công Ty Tnhh Xây Dựng Thiết Kế Nội Thất Nk 4
553 TW6590G CÔNG TY CỔ PHẦN DIZIM 1
554 TW6605G CÔNG TY TNHH THE COSMICVISION 2
555 TW6610G CÔNG TY TNHH YẾN SÀO CẦN GIỜ THIÊN PHƯỚC HÂN HÂN 1
556 TW6633G Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Khuyến Phú Thịnh 2
557 TW6653G Công Ty Tnhh 299 Trading 2
558 TW6665G Công Ty Tnhh Phúc Khang Gems 4
559 TW6667G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH KANVAS 6
560 TW6704G Công Ty Tnhh Thương Mại Sản Xuất Phan Bình 2
561 TW6730G CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI BIỂN TRƯỜNG PHÁT 5
562 TW6747G Công Ty Tnhh Đầu Tư xây Dựng và Thương Mại Dịch Vụ UA Group 1
563 TW6772G Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Quốc Tế B.I.G 5
564 TW6773G Công Ty Cổ Phần Funniplay 2
565 TW6779G Công Ty Tnhh Thương Mại Quảng Cáo In Ấn Hưng Gia Phát 1
566 TW6796G CÔNG TY TNHH N.K QUỐC TẾ 1
567 TW6843G CÔNG TY TNHH DU HỌC - DU LỊCH - HỌC VIỆN QUỐC TẾ ÂU MỸ 1
568 TW6847G Công Ty Tnhh Triho 2
569 TW6901G CÔNG TY TNHH MTV HAT ART 1
570 TW6910G Công Ty Cổ Phần Bamboo Artists Agency 2
571 TW6912G Công Ty Tnhh Number One 1
572 TW6914G Công Ty Cổ Phần Hoá Chất Và Phân Bón Bình Minh 3
573 TW6927G CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ENVI GREEN 1
574 TW6928G CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI PV 5
575 TW6936G Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đầu Tư Đức Hòa 1
576 TW7026G CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VP 5
577 TW7031G CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ CAN THIỆP BƯỚC CÙNG CON 8
578 TW7069G CÔNG TY TNHH SX TM DV THÀNH NGUYÊN 1
579 TW7142G Công Ty Tnhh Lmh.Vina 1
580 TW7151G Công Ty Cp Thiên Nhiên Xanh 5S 4
581 TW7254G Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dk Group 3
582 TW7274G Công Ty TNHH Mink 1
583 TW7291G Công Ty Tnhh Baz Biomedic Việt Nam 1
584 TW7307G Công Ty Tnhh Travel Pro 2
585 TW7341G Công Ty Tnhh Khách Sạn Vi An 2
586 TW7381G CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÔI NHÀ VUI 

VẺ
65

587 TW7385G Công Ty Tnhh Tmdv Phát Triển Tường Vân 1
588 TW7414G CÔNG TY TNHH BYMEHOME 1
589 TW7470G Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Nước Tinh Khiết Kim Nhựt 1
590 TW7474G CÔNG TY CP MASTERTRAN - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 24
591 TW7475G CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THIÊN THANH 3
592 TW7502G CÔNG TY TNHH FAB CENTER 2
593 TW7532G Công Ty Tnhh Chuẩn Gỗ 1



594 TW7535G Công Ty Tnhh Shimex Global 7

595 TW7539G Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Thiết Kế - Xây Dựng - Bất Động Sản 
Minh Gia An

2

596 TW7545G CÔNG TY TNHH NAM LONG PMH 1
597 TW7586G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỦY SẢN GIA HUY 2
598 TW7599G Công Ty Cổ Phần Viện Chăm Sóc Sức Khoẻ Và Sắc Đẹp Việt 1
599 TW7613G Công Ty Tnhh Thương Mại Mvpservice 2
600 TW7646G Công Ty Tnhh Tm Dv Nguyễn Linh 2
601 TW7662G CÔNG TY TNHH MTV AUTO CAR68 1
602 TW7672G CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN THÁI DƯƠNG - CN TP. HỒ CHÍ MINH 4
603 TW7675G CÔNG TY CỔ PHẦN MAI GROUP 3
604 TW7681G Công ty Cổ Phần Phố Mới Sài Gòn 3

605 TW7725G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGHỆ THUẬT ẨM THỰC 
THỦY ANH

1

606 TW7747G Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại An Hoàng Phát 5
607 TW7753G Công Ty Tnhh Sức Khoẻ Làn Da Vũ Anh 8
608 TW7758G CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SOUNDIO 1
609 TW7763G Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thương mại An Khánh 5
610 TW7775G Công Ty Cổ Phần Xích Lô Quán Saigon 1
611 TW7784G Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ La Grace 5
612 TW7811G Công Ty Tnhh Springhill Apartment 1
613 TW7872G Công Ty Tnhh Mtv Jok Sinh 4
614 TW7883G Công Ty Tnhh Lương Kim Cương 1
615 TW7925G CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI PHÁP TIN HỌC HOÀNG QUÂN 2
616 TW8003G Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Ktl 35
617 TW8021G Công Ty Tnhh Bảo Ngân Vật Tư Ngành Đá 1
618 TW8025G Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Hoàng Quân Land 31
619 TW8070G Công Ty Cổ Phần  Next Robotics 18

620 TW8125G Công Ty Tnhh Đầu Tư Kinh Doanh Tư Vấn Và Môi Giới Bất Động Sản An 
Thịnh

1

621 TW8250G Công Ty Tnhh Vận Tải Và Dịch Vụ Lữ Hành Di Sản Việt 1
622 TW8253G Công Ty Tnhh Tm Green Food Vn 2
623 TW8372G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

UNICOM
2

624 TW8375G CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẠN HÒA HOLDING 15
625 TW8412G CÔNG TY CP TRANG TRÍ NỘI THẤT KHÁNH SƠN 2
626 TW8436G CÔNG TY TNHH REITSONE 1
627 TW8491G CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN PHONG CDS 20
628 TW8499G CÔNG TY CỔ PHẦN KOTINOCHI 10
629 TW8555G HỘ KINH DOANH GM THE COFFEE TOWN 1
630 TW8580G CÔNG TY TNHH THE PETTEL - GROOMING HOTELING 2
631 TW8648G CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN XUẤT NHẬP KHẨU MINH PHÚC 2
632 TW8694G CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG PHÁP LUẬT 1
633 TW8700G CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THƯƠNG MẠI HBH VIỆT NAM 2
634 TW8701G CÔNG TY TNHH PRINTADA 2
635 TW8722G CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KHÔNG GIAN ĐƯƠNG ĐẠI 1
636 TW8743G CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN WARREN B 1
637 TW8750G CÔNG TY TNHH PROFOMED 1



638 TW8795G CÔNG TY TNHH HAN LEE 2
639 TW8845G CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TỰ TIN 2
640 TW8910G CÔNG TY TNHH REDFAM STUDIO 2
641 TW8949G CÔNG TY TNHH THỜI TRANG BO BỤI 1
642 TW8954G CÔNG TY TNHH LUXOR ASIA 1

643 TW8988G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN THIÊN 
THÀNH

1

644 TW9066G CÔNG TY TNHH GPREP ACADEMY 1

645 TW9125G CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ 
KỸ THUẬT LONG CHÂU

1

646 TW9310G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH LUCKYSTAR 1
647 TW9342G CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ANNA 1
648 TW9359G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỜI TRANG SEN VÀNG 1
649 TW9369G CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH BẾP KHÁNH TRANG 7
650 TW9420G CÔNG TY TNHH YEAH GELATO INTERNATIONAL 2
651 TW9457G CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRỌNG NGHĨA 2
652 TW9470G CÔNG TY CỔ PHẦN BROS INNOVATION 4
653 TW9612G CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XUẤT NHẬP KHẨU TÍN PHÁT 1
654 TW9634G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DNG GROUP 2
655 TW9787G CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIÊN THIÊN TÂM 1
656 TW9840G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HAT 1
657 TW9841G CÔNG TY TNHH FNB TOSHIRO 5
658 TW9850G CÔNG TY TNHH ING GROUP 2
659 TW9854G CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG KTV 3
660 TW9896G CÔNG TY TNHH SỨC KHOẺ PHI THƯỜNG 2
661 TW9944G CÔNG TY TNHH SOUND & LIGHT SYSTEM LTH 3
662 TW9979G CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ WTP 1
663 TW9981G CÔNG TY TNHH MTV SẮT THÉP XÂY DỰNG VIỆT NHẬT 1
664 TW9984G CÔNG TY LUÂT TNHH NT INTERNATIONAL LAW FIRM 4
665 TZ0062G CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP VÂN AN 1
666 TZ0102G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯỚC BẢO 5
667 TZ0133G CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂY NAM BỘ 1
668 TZ0152G CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XẾP DỠ THÀNH PHÁT 3
669 TZ0200G CÔNG TY TNHH PHÚC ÁNH PHÁT 1
670 TZ0216G CÔNG TY TNHH PAMPER ME 1
671 TZ0237G CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM ITMF 1
672 TZ0341G CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TAB 1
673 TZ0345G CÔNG TY TNHH MTV BÌNH HÒA - NHÀ HÀNG NIKUTARO 5
674 TZ0348G CÔNG TY TNHH TMDV NGUYÊN SANG 2
675 TZ0377G CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NHẬT QUANG SÀI GÒN 1
676 TZ0439G CÔNG TY TNHH MOOVAN STUDIO 6
677 TZ0448G CÔNG TY LUẬT TNHH TRILAW 18
678 TZ0504G CÔNG TY TNHH SX TM DV IN ẤN KHẢI HOÀN 3
679 TZ0505G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẠN LỘC PHÚC 4
680 TZ0515G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LUMIGRADE 1
681 TZ0519G CÔNG TY TNHH SAIGON EATERY 6
682 TZ0615G CÔNG TY TNHH P-ARK MEDICAL VN 1



683 TZ0635G CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NIE PHẠM 2
684 TZ0652G CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ICHIVI 2

685 TZ0691G Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Không Gian Và Tỷ 
Lệ

2

686 TZ0767G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CLEAR EDGE 1
687 TZ0775G CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ AESCENTIC 5
688 TZ0783G CÔNG TY TNHH FIRSKY VIỆT NAM 3
689 TZ0791G CÔNG TY TNHH MTV SỬA CHỮA Ô TÔ THANH TÙNG 4
690 TZ0857G CÔNG TY CỔ PHẦN NGƯỜI BẠN SỐ 6
691 TZ0910G CÔNG TY TNHH SPACEX VN 1
692 TZ0998G CÔNG TY TNHH SKYMAY VIỆT NAM 1
693 TZ1008G CÔNG TY TNHH THU HOÀNG MINH 3
694 TZ1020G CÔNG TY TNHH SƠN & CHỐNG THẤM PROTEC 1
695 TZ1039G CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ T-REX 2
696 TZ1049G CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VIETPETROLEUM GROUP 4
697 TZ1064G CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 24GROUP 1
698 TZ1114G CÔNG TY TNHH VOS ADVISORY 2
699 TZ1124G CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI INITIATIVE TANK 1
700 TZ1126G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG THIÊN NGA 1
701 TZ1138G CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DURIAN 1
702 TZ1144G CÔNG TY TNHH MH STUIDO 8
703 TZ1147G CÔNG TY TNHH MEKONG PETRO 2
704 TZ1203G CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH EZPASS TRAVEL 6
705 TZ1210G CÔNG TY TNHH ĐÈN TRANG TRÍ HATI 5
706 TZ1244G CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ FSCB 3
707 TZ1317G CÔNG TY TNHH DOCTORSKIN MEDI BEAUTY 1
708 TZ1406G CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NGÔI NHÀ VIỆT 2
709 TZ1458G CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KẾT NỐI VÀNG 7
710 TZ1462G CÔNG TY TNHH ANH TY 3
711 TZ1540G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ GIẢI TRÍ AMBER 2

712 TZ1583G CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ VẠN LỢI

1

713 TZ1604G CÔNG TY TNHH CLC GLOBAL 1
714 TZ1680G CÔNG TY TNHH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG KÝ ỨC HOUSTON 3
715 TZ1715G CÔNG TY CỔ PHẦN K1 HOME 3
716 TZ1776G CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI SGC 4
717 TZ1828G CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TRƯỜNG THỌ 1
718 TZ1860G CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HOÀNG QUÂN 2
719 TZ1873G CÔNG TY TNHH NGƯỜI ANH EM 6
720 TZ1884G CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM 1
721 TZ1917G CÔNG TY TNHH HƯNG THUẬN STONE 3

722 TZ1930G CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẶT ỦI AN 
NGUYÊN

1

723 TZ1998G CÔNG TY TNHH STILEMA VIỆT NAM 6
724 TZ2005G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AP 1
725 TZ2040G CÔNG TY TNHH ENTEK 1
726 TZ2077G CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ LTP 1



727 TZ2087G CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SBS 2
728 TZ2096G CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CON GIỎI 1
729 TZ2123G CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀU TƯ KHÁNH HÂN 1
730 TZ2129G CÔNG TY TNHH MTV XD TM DV LONG GIA HẬU 1
731 TZ2237G CÔNG TY TNHH ORIENTAL HARMONY GROUP VIETNAM 1
732 TZ2298G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TỨ PHƯƠNG 2
733 TZ2302G CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐỒNG KIẾN PHÁT 2
734 TZ2453G VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC XÃ HỘI PHƯƠNG NAM 6
735 TZ2474G CÔNG TY TNHH SIMMI FOOD 1
736 TZ2524G CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MI 2
737 TZ2531G CÔNG TY TNHH BDK FOODTECH VIETNAM 3
738 TZ2532G CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG C GROUP 3
739 TZ2549G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG SONG 

VINH
6

740 TZ2557G CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VNTA 1
741 TZ2610G CÔNG TY TNHH MÙI GROUP 2
742 TZ2633G CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH HOÀNG ANH 3
743 TZ2678G CÔNG TY TNHH OJT JP 1
744 TZ2739G CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NGỌC NGA 1
745 TZ2781G CÔNG TY TNHH MTV TÂM BÌNH AN 9
746 TZ2834G CÔNG TY CỔ PHẦN MINESKI LIVE 5
747 TZ2847G CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG EDENCONS 2
748 TZ2882G CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI THÀNH PHÁT 1
749 TZ2920G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LẠNH PHI TÂN 13

750 TZ2976G CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THANG 
MÁY THIÊN PHONG

5

751 TZ2996G CÔNG TY TNHH TM - DV BEAN HOME 3
752 TZ3021G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI NPT 4
753 TZ3035G CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MINH LONG GROUP 1
754 TZ3053G CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIÁO DỤC ASPIRE HUB - PHÚ MỸ 

HƯNG
2

755 TZ3124G CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT TFD 1
756 TZ3135G CÔNG TY TNHH LITTLE UNIVERSE 4

757 TZ3273G CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CHIẾN LƯỢC BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN 
CẦU

1

758 TZ3275G CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ SATY 4
759 TZ3276G CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ Ở PHƯƠNG NAM 10
760 TZ3287G CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VẠN PHÚ GIA 2

761 TZ3313G CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI NGỌC 
KHÁNH

3

762 TZ3324G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SS MEDIA 3
763 TZ3328G CÔNG TY TNHH VĂN KHÁNH HVAC 8
764 TZ3477G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TRẦN KHOA 2
765 TZ3563G CÔNG TY TNHH NGỌC SAM 2
766 TZ3581G CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIÁO DỤC CJ 1
767 TZ3587G CÔNG TY TNHH SUKGARDEN 6
768 TZ3624G CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DTEL 4
769 TZ3720G CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VINA BIOCARE VIỆT NAM 2
770 TZ3734G CÔNG TY TNHH TM DV ĐỨC VŨ 2



771 TZ3769G CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MINH QUÂN FOOD 3
772 TZ3785G CÔNG TY LUẬT TNHH AVB LAWYERS 3
773 TZ3787G CÔNG TY LUẬT TNHH TALENT 6
774 TZ3793G CÔNG TY TNHH HONGYU INTERNATIONAL 1
775 TZ3824G CÔNG TY TNHH HAPPINESS GIFT 2
776 TZ3896G CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÁY TÍNH SINTECH 2
777 TZ3916G CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUỖI CUNG ỨNG MG 5
778 TZ3918G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MMM CENTER 2
779 TZ3922G CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AMITY 3
780 TZ3927G CÔNG TY TNHH ELIPCARE VIỆT NAM 4
781 TZ4011G CÔNG TY TNHH Y TẾ SNS 1
782 TZ4022G CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG VỊ MỘC 1
783 TZ4052G CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BẢN THƯỢNG TÂM 1
784 TZ4058G CÔNG TY TNHH ROTO PRODUCTION 2
785 TZ4070G CÔNG TY TNHH DV - TƯ VẤN BĐS SKY VIỆT 1
786 TZ4098G CÔNG TY TNHH BONGROUP VIETNAM 1
787 TZ4102G CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SIMPLE TECH 8
788 TZ4127G CÔNG TY TNHH DV ĐẠI AN PHÁT 1
789 TZ4174G CÔNG TY TNHH - SX - TM - CƠ KHÍ TRÍ NHÂN 4
790 TZ4343G CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ S.W.P 5
791 TZ4378G CÔNG TY TNHH EYESFEAST 2
792 TZ4400G CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG MINH NHẤT 6

793 TZ4401G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHẾ TÁC KINH DOANH 
TRANG SỨC VÀ ĐÁ QUÝ TRANG ĐÔNG

2

794 TZ4447G CÔNG TY TNHH MVERSE MEDIA 1
795 TZ4468G CÔNG TY TNHH SONIC FUSION 9
796 TZ4519G CÔNG TY TNHH NATURE BASKET 4

797 TZ4548G CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NEWWAY 
TEAKWOOD

8

798 TZ4555G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LƯU TRÚ TUẤN ANH 1
799 TZ4560G CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VHD 1
800 TZ4608G CÔNG TY TNHH THE CIVIL CONSULTING 2
801 TZ4609G CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NEXUS VIỆT NAM 23
802 TZ4617G CÔNG TY TNHH MTV ECORIDE 3
803 TZ4621G CÔNG TY CỔ PHẦN VI MỸ BEAUTY 5
804 TZ4635G CÔNG TY TNHH BETA AGRICULTURE 2
805 TZ4641G CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ TRÍ NGUYÊN 1
806 TZ4651G CÔNG TY TNHH SANOV INTERNATIONAL 2
807 TZ4658G CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP JSA VINA 34 4
808 TZ4662G CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁI HÒA 1
809 TZ4665G CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QCONSNECT 2
810 TZ4669G CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐÔNG TÂY 2
811 TZ4681G CÔNG TY TNHH SANACY VIỆT NAM 1
812 TZ4697G CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THÔNG MINH ETRON 4
813 TZ4715G CÔNG TY TNHH TM DV SÀI GÒN NAIL DƯỠNG SINH 2
814 TZ4746G CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GOPHARM 4
815 TZ4809G CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SOLARTRUST 4



816 TZ4857G CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM GEESOO 1
817 TZ4859G CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PEARL HOMES 2
818 TZ4868G CÔNG TY TNHH METAFORCE 4
819 YA0335Z VPĐD Eurocell International Ltd Tại TP.HCM 1

820 YA0860Z VPĐD Climaveneta Chat Union Refrigeration Equipment (Shanghai) Co., Ltd 
tại TP HCM

1

821 YN0035G CTY TNHH XâY DựNG SW 4
822 YN0148G Công Ty Tnhh Solveit Vina 1
823 YN0160G CÔNG TY TNHH DAEYOUNG DIC 1
824 YN0180G Công ty TNHH Xây dựng Saekyung Việt Nam 4
825 YN0235G Cty TNHH MTV Hebronstar Việt Nam 3
826 YN0299G CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ANOBLIR 1
827 YN0358G CÔNG TY TNHH YUN GROUP 1
828 YN0391G CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HẰNG GIA 2
829 YN0403G Công Ty Tnhh Gl Central 3
830 YN0454G CÔNG TY TNHH VICKO 3
831 YN0463G Công Ty Tnhh Essentec Vina 1
832 YN0650G Công ty TNHH CHEIL GRINDING WHEEL VINA 1
833 YN0681G CÔNG TY TNHH ONE STEP INTERIOR 3
834 YN0682G Công Ty Tnhh Đt Đăng Tâm 1
835 YN0695G Công Ty Tnhh Mc Vietnam Holdings 1
836 YN0740G Công Ty Tnhh Top Peak 1
837 YN0744G CÔNG TY TNHH K-DEP 1
838 YN0781G CÔNG TY TNHH ĐẠI MỘC.VN 2
839 YN0785G CÔNG TY TNHH ING 2
840 YN0791G CÔNG TY TNHH TRƯỜNG VƯỢNG VIỆT NAM 2
841 YN0821G CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG DAEAH 6
842 YN0832G CÔNG TY TNHH EASY RICE DIGITAL TECHNOLOGY 1
843 YN0893G CÔNG TY TNHH KINDNET 2
844 YN1500Z Công ty Cổ phần quốc tế Kent 7
845 YN2377Z CÔNG TY CỔ PHẦN GENUWIN D&C 10
846 YN2498Z Công ty  TNHH Brainworks Asia 2
847 YN2837Z Công Ty TNHH MTV Codix Việt Nam 70
848 YN3050Z Công ty TNHH MTV Thiết kế kiến trúc Adrien Desport 4
849 YN3117Z Công ty TNHH Defide 27
850 YN3333Z Cty TNHH HWM Contractors Việt nam 1
851 YN3587Z Công Ty TNHH IN XPRESS Việt Nam 1
852 YN3901Z công ty tnhh xây dựng Seo Yong Việt Nam 2
853 YN4048Z Công Ty TNHH Thủ Đô Sông Đá 1

TPHCM, ngày 20 tháng 11 năm 2025
Người lập biểu Phó Trưởng phòng TST

Lê Thị Minh Trang Dương Chánh Nguyên
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